[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Những vấn đề cơ bản của tội phạm học ứng dụng 
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần: TPH01Số tín chỉ của học phần: 4
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	GS. TS.Lê Thị Sơn
	Trường ĐHL Hà Nội
	lesondhl@gmail.com.

	0903404587

	2
	GS.TS. Nguyên Ngọc Hòa
	Trường ĐHL Hà Nội
	hoa_lhs@yahoo.com.vn

	0903404589

	3
	TS.Lý Văn Quyền
	Trường ĐHL Hà Nội
	lyquyendhl@gmail.com
	0904118487

	4
	PGS.TS. Dương Tuyết Miên
	Học Viện Tòa án
	dtmien@yahoo.com
	0915191867

	5
	TS.Hoàng Xuân Châu
	Trường TCL Thái Nguyên
	hxchau2002@yahoo.com

	0913510118


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
+ Cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực cụ thể.
+ Có thể phát huy kiến thức tiếp thu được về Tội phạm học để tham mưu, trợ giúp cơ quan có thẩm quyền xây dựng chiến lược về phòng ngừa tội phạm.
 Về kĩ năng: 
+ Biết vận dụng kiến thức của Tội phạm học vào việc nghiên cứu tình hình tội phạm;
+ Biết vận dụng kiến thức của Tội phạm học vào việc nghiên cứu giải thích nguyên nhân của tội phạm;
+ Biết vận dụng kiến thức của Tội phạm học vào việc phòng ngừa tội phạm.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Tội phạm học ứng dụng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. GS. TS.Lê Thị Sơn
2. PGS.TS.Dương Tuyết Miên
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1. Tội phạm học ứng dụng
2. Phương pháp nghiên cứu của tội phạm học ứng dụng
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
     + Giáo trình tội phạm học, NXB công an nhân dân, HN năm 2012,tr7-32 và tr71-98.
+Dương Tuyết Miên, Tội phạm học đương đại, NXB chính trị - hành chính, HN năm 2013,tr7-42.
+ Tội phạm học so sánh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm   2014 của Trường ĐH luật Hà Nội, tr9-36.
        2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Giáo trình Tội phạm học của Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb, Đại học quốc gia Hà Nội, HN 1999, tr5-29.
+ Phạm Văn Tỉnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nxb Tư pháp,HN 2007. 
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.
Chuyên đề 2: Tình hình tội phạm
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. PGS. TS.Dương Tuyết Miên    
2. TS. Lý văn Quyền
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.Những vấn đề chung
2.Thực trạng của tội phạm
3.Diễn biến của tội phạm
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
     + Giáo trình tội phạm học, NXB công an nhân dân, HN năm 2012, tr99-124.
+ Dương Tuyết Miên,Tội phạm học đương đại, NXB chính trị - hành chính, HN năm 2013, tr169-197.
+ Tội phạm học so sánh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm   2014 của Trường ĐH luật Hà Nội, tr55-82.
        2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Giáo trình Tội phạm học của Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb, Đại học quốc gia Hà Nội, HN 1999, tr56-124.
+ Phạm Văn Tỉnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nxb Tư pháp,HN 2007. 
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.
Chuyên đề 3.Nhân thân người phạm tội
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. TS. Lý văn Quyền 
 2. PGS.TS. Dương Tuyết Miên    
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1. Những vấn đề chung
2. Đặc điểm của nhân thân người phạm tội-những vấn đề lý luận và thực tiễn
3. Phân loại người phạm tội-những vấn đề lý luận và thực tiễn.
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
     + Giáo trình tội phạm học, NXB công an nhân dân, HN năm 2012, tr145-162.
+Dương Tuyết Miên, Tội phạm học đương đại, NXB chính trị - hành chính, HN năm 2013, tr55-99, 211-213.
+ Tội phạm học so sánh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm   2014 của Trường ĐH luật Hà Nội
        2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Giáo trình Tội phạm học của Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb, Đại học quốc gia Hà Nội, HN 1999, tr125-158.
+ Phạm Văn Tỉnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nxb Tư pháp,HN 2007. 
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.
Chuyên đề 4.Nạn nhân của tội phạm.
2.1. Họ và tên giảng viên:
1.TS. Hoàng Xuân Châu
2.TS. Lý văn Quyền
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1. Những vấn đề chung.
2.Các yếu tố có vai trò làm gia tăng nguy cơ trở thành nạn nhân.
3.Phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm.
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
     + Giáo trình tội phạm học, NXB công an nhân dân, HN năm 2012, tr163-188.
+Dương Tuyết Miên, Tội phạm học đương đại, NXB chính trị - hành chính, HN năm 2013, tr283-313.
+ Tội phạm học so sánh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm   2014 của Trường ĐH luật Hà Nội.
        2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Trần Hữu Tráng, Nạn nhân của tội phạm, Nxb Giáo dục Việt Nam, HN năm 2011.
+ Phạm Văn Tỉnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nxb Tư pháp,HN 2007. 
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.



Chuyên đề 5. Nguyên nhân của tội phạm
2.1. Họ và tên giảng viên:
1.GS.TS.Nguyên Ngọc Hòa
2.GS. TS.Lê Thị Sơn
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1. Những vấn đề chung.
2.Nguyên nhân từ môi trường sống
3.Nguyên nhân từ phía người phạm tội
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
     + Giáo trình tội phạm học, NXB công an nhân dân, HN năm 2012, tr125-144.
+Dương Tuyết Miên, Tội phạm học đương đại, NXB chính trị - hành chính, HN năm 2013, tr198-217.
+ Tội phạm học so sánh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm   2014 của Trường ĐH luật Hà Nội
        2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Giáo trình Tội phạm học của Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb, Đại học quốc gia Hà Nội, HN 1999, tr83-108. 
+ Phạm Văn Tỉnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nxb Tư pháp,HN 2007. 
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.
Chuyên đề 6.Phòng ngừa tội phạm
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. GS.TS.Nguyễn Ngọc Hòa
2.GS.TS.Lê Thị Sơn
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.Những vấn đề chung
2. Các định hướng phòng ngừa.
3. Các chủ thể phòng ngừa
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
     + Giáo trình tội phạm học, NXB công an nhân dân, HN năm 2012, tr189-220.
+Dương Tuyết Miên, Tội phạm học đương đại, NXB chính trị - hành chính, HN năm 2013, tr218-244.
+ Tội phạm học so sánh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm   2014 của Trường ĐH luật Hà Nội, tr114-134.
        2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Giáo trình Tội phạm học của Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb, Đại học quốc gia Hà Nội, HN 1999, tr199-108. 
+ Phạm Văn Tỉnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nxb Tư pháp,HN 2007. 
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Tội phạm học ứng dụng và phương pháp nghiên cứu
	4
	10
	4
	6
	10

	2
	Tình hình tội phạm
	4
	10
	4
	6
	10

	3
	Nhân thân người phạm tội
	4
	10
	4
	6
	10

	4
	Nạn nhân của tội phạm.
	4
	10
	4
	6
	10

	5
	Nguyên nhân của tội phạm
	4
	10
	4
	6
	10

	6
	Phòng ngừa tội phạm
	4
	10
	4
	6
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp.
b) Thang điểm đánh giá: 10
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết.
b) Thang điểm đánh giá: 10
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Tội phạm học ứng dụng và phương pháp nghiên cứu

	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.2.Tội phạm học ứng dụng.
	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	1.3.Phương pháp nghiên cứu

	-thảo luận

	4


1. Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	2.1. Tình hình tội phạm
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	2.2. Thực trạng của tội phạm
	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	2.3. Diễn biến của tội phạm
	-thảo luận

	4



1. Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	2.1.  Nhân thân người phạm tội
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	2.2. Các đặc điểm của nhân thân người phạm tội
	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	2.3. Phân loại người phạm tội
	-thảo luận

	4




1. Vấn đề/chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	2.1. Nạn nhân của tội phạm.
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	2.2. Các yếu tố có vái trò làm tăng nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm
	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	2.3. Phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm
	-thảo luận

	4



1. Vấn đề/chuyên đề 5:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	2.1.  Nguyên nhân của tội phạm
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	2.2. Nguyên nhân từ môi trường sống
	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	2.3. Nguyên nhân từ phía người phạm tội
	-thảo luận

	4



1. Vấn đề/chuyên đề 6:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	2.1. Phòng ngừa tội phạm
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	2.2. Các định hướng phòng ngừa
	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	2.3. Các chủ thể phòng ngừa
	-thảo luận

	4


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




                      Lý văn Quyền
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